
           SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HÒA                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
            Số:      /BCB-TTYT                        Hòa Hiệp, ngày    tháng 4 năm 2026

BẢN CÔNG BỐ
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành

                                  Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế Đông Hòa
Số giấy phép hoạt động: 000789/ĐL-GPHĐ. Cơ quan cấp: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ: Khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk
Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Nguyễn văn Phất
Điện thoại liên hệ: 02573546593 Email (nếu có): ttytthixadonghoa@gmail.com
Căn cứ Nghị định số: 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các 
nội dung sau đây:
1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ y học dự phòng, Bác 
sĩ răng hàm mặt, Bác sĩ y học cổ truyền,Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Điều 
dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y (Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật hình ảnh).
2. Danh sách người hướng dẫn thực hành:

(Danh mục chi tiết kèm theo phụ lục 1)
3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 
khác:  Ký hợp đồng với bệnh viện Đa khoa Phú Yên về hồi sức cấp cứu 

(Phụ lục kèm theo)
4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 60 học 
viên/năm
5. Chi phí hướng dẫn thực hành:
Chi phí hướng dẫn thực hành: 702.000 VNĐ (Bảy trăm lẻ hai nghìn đồng)/1 học 
viên/ tháng. 
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    Những tháng thực hành về hồi sức cấp cứu thì sẽ ký hợp đồng với bệnh viện đa 
khoa Phú Yên 
     Đối với bác sĩ thì 03 tháng về HSCC, Ys thì 03 tháng về HSCC, Điều dưỡng, 
Hộ sinh, KTV xét nghiệm 01 tháng về HSCC.
     Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.
     (Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố: Phụ lục 1 Danh sách người hướng hướng 
dẫn thực hành; Hợp đồng thực hành với bệnh viện đa khoa Phú Yên; Nội dung 
thực hành chi tiết).
    (Bản công bố này thay thế cho Bản công bố số 86/BCB-TTYT, ngày 09/4/2026 
của Trung tâm Y tế Đông Hòa kể từ ngày ký) 

                                                          
                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                               
                                                                                                                                Nguyễn Hữu Việt
           



 

           SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HÒA                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

           ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Kèm theo Bản công bố số     /BCB-TTYT, ngày 13/4/2026 của Trung tâm Y tế Đông Hòa 

 

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HÀNH: 

1. Đối với chức danh bác sĩ: 

1.1. Bác sĩ Y khoa: 

 Văn bằng bác sỹ y khoa, bao gồm văn bằng tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe do 

cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 

trình độ bác sỹ y khoa. 

      1.2. Bác sỹ y học dự phòng: 

 Văn bằng bác sỹ y học dự phòng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ bác sỹ y 

học dự phòng. 

      1.3. Bác sỹ y học cổ truyền:  

Văn bằng bác sỹ y học cổ truyền, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp   được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ bác sỹ y 

học cổ truyền. 

1.4.  Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 

Văn bằng bác sỹ răng hàm mặt, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ bác sỹ 

răng hàm mặt. 

2. Đối với chức danh y sĩ: 

2.1. Y sĩ đa khoa: 

Văn bằng Trung cấp y sỹ đa khoa, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận 

tương đương văn bằng Trung cấp y sỹ đa khoa. 

Văn bằng cao đẳng y sỹ đa khoa, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận 

tương đương văn bằng cao đẳng y sỹ đa khoa. 

2.2. Y sĩ Y học cổ truyền: 

 Văn bằng Trung cấp y sỹ Y học cổ truyền, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công 

nhận tương đương văn bằng Trung cấp y sỹ Y học cổ truyền. 
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Văn bằng cao đẳng y sỹ y học cổ truyền hoặc cao đẳng y học cổ truyền, bao gồm 

văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội công nhận tương đương văn bằng cao đẳng y sỹ y học cổ 

truyền hoặc cao đẳng y học cổ truyền. 

3. Đối với chức danh điều dưỡng:  

Văn bằng trung cấp điều dưỡng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận 

tương đương văn bằng trung cấp điều dưỡng; 

 Văn bằng cao đẳng điều dưỡng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận 

tương đương văn bằng cao đẳng điều dưỡng; 

 Văn bằng cử nhân điều dưỡng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ cử nhân 

điều dưỡng. 

4. Đối với chức danh Hộ sinh: 

  Văn bằng trung cấp hộ sinh, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận tương 

đương văn bằng trung cấp hộ sinh; 

     Văn bằng cao đẳng hộ sinh, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận tương 

đương văn bằng cao đẳng hộ sinh; 

           Văn bằng cử nhân hộ sinh, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ cử nhân hộ sinh. 

5. Đối với chức danh Kỹ thuật Y học: 

5.1.  Kỹ thuật xét nghiệm Y học: 

 Văn bằng cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ 

sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công 

nhận tương đương văn bằng cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học; 

 Văn bằng cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ cử 

nhân kỹ thuật xét nghiệm y học. 

5.2. Kỹ thuật hình ảnh Y học: 

 Văn bằng cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công 

nhận tương đương văn bằng cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học; 



 Văn bằng cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ 

cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học. 

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH: 

1. Đối với Bác sĩ:  

1.1. Bác sĩ Y khoa:  

Stt Địa điểm thực hành Nội dung thực hành 
Thời gian 

thực hành 
Ghi chú 

1 Hồi sức cấp cứu 

Các nội dung thực 

hành do Bệnh viện đa 

khoa Phú Yên hướng 

dẫn 

03 tháng 

Học thực 

hành tại Bệnh 

viện đa khoa 

Phú Yên 

2 

Khoa Nội – Nhi – Truyền 

nhiễm – Cấp cứu – 

HSTTCĐ 

Khám, chẩn đoán  xử 

trí các bệnh lý về nội 

khoa (Hô hấp, tuần 

hoàn, tiêu hóa, tim 

mạch, nội tiết, các 

bệnh lý khác) 

3 tháng 

 

3 Khoa Ngoại – PT-GMHS 

Khám, chẩn đoán  xử 

trí các bệnh lý ngoại 

khoa (Tiết niệu, cơ 

xương khớp, thần kinh, 

các bệnh lý khác) 

3 tháng 

 

4 Khoa CSSKSS và PS 

 Khám, chẩn đoán  xử 

trí các bệnh lý sản phụ 

khoa 

1 tháng 

 

5 
Khoa Khám bệnh – RHM-

mắt -TMH 

Khám, chẩn đoán  xử 

trí các bệnh lý thông 

thường 

1 tháng 

 

6 Khoa YHCT- PHCN 

Khám, chẩn đoán  xử 

trí các bệnh lý thông 

thường 

1 tháng 

 

1.2. Bác sĩ Y học dự phòng:  

Stt Địa điểm thực hành 
Nội dung thực 

hành 

Thời gian 

thực hành 
Ghi chú 

1 Hồi sức cấp cứu 

Các nội dung thực 

hành do Bệnh viện 

đa khoa Phú Yên 

03 tháng 

Học thực 

hành tại Bệnh 

viện đa khoa 



hướng dẫn Phú Yên 

2 

Khoa Nội – Nhi – Truyền 

nhiễm – Cấp cứu – 

HSTTCĐ 

Khám, chẩn đoán  

xử trí các bệnh lý 

về nội khoa (Hô 

hấp, tuần hoàn, tiêu 

hóa, tim mạch, nội 

tiết, các bệnh lý 

khác) 

3 tháng 

 

3 Khoa Ngoại – PT-GMHS 

Khám, chẩn đoán  

xử trí các bệnh lý 

ngoại khoa (Tiết 

niệu, cơ xương 

khớp, thần kinh, 

các bệnh lý khác) 

3 tháng 

 

4 Khoa CSSKSS và PS 

 Khám, chẩn đoán  

xử trí các bệnh lý 

sản phụ khoa 

1 tháng 

 

5 
Khoa Khám bệnh – RHM-

mắt -TMH 

Khám, chẩn đoán  

xử trí các bệnh lý 

thông thường 

1 tháng 

 

6 Khoa YHCT- PHCN 

Khám, chẩn đoán  

xử trí các bệnh lý 

thông thường 

1 tháng 

 

1.3. Bác sĩ Răng hàm mặt:  

Stt Địa điểm thực hành 
Nội dung thực 

hành 

Thời gian 

thực hành 
Ghi chú 

1 

Hồi sức cấp cứu Các nội dung thực 

hành do Bệnh viện 

đa khoa Phú Yên 

hướng dẫn 

03 tháng 

Học thực 

hành tại Bệnh 

viện đa khoa 

Phú Yên 

2 

Khoa Khám bệnh - Răng 

hàm mặt - mắt -TMH 

Khám, chẩn đoán  

xử trí các bệnh lý 

chấn thương vùng 

răng hàm mặt và 

các bệnh lý khác 

của vùng RHM 

9 tháng 

 

1.4. Bác sĩ Y học cổ truyền:  

Stt Địa điểm thực hành Nội dung thực Thời gian Ghi chú 



hành thực hành 

1 Hồi sức cấp cứu 

Các nội dung thực 

hành do Bệnh viện 

đa khoa Phú Yên 

hướng dẫn 

03 tháng 

Học thực 

hành tại Bệnh 

viện đa khoa 

Phú Yên 

2 
Khoa Y học cổ truyền - 

PHCN 

Khám, chẩn đoán  

xử trí các bệnh lý 

bằng phương pháp 

y học cổ truyền 

9 tháng 

 

2. Đối với Y sĩ: 

2.1. Y sĩ đa khoa: 

Stt Địa điểm thực hành 
Nội dung thực 

hành 

Thời gian 

thực hành 
Ghi chú 

1 Hồi sức cấp cứu 

Các nội dung thực 

hành do Bệnh viện 

đa khoa Phú Yên 

hướng dẫn 

03 tháng 

Học thực 

hành tại Bệnh 

viện đa khoa 

Phú Yên 

2 

Khoa Nội – Nhi – Truyền 

nhiễm – Cấp cứu – 

HSTTCĐ 

Khám, chẩn đoán  

xử trí các bệnh lý 

về nội khoa (Hô 

hấp, tuần hoàn, tiêu 

hóa, tim mạch, nội 

tiết, các bệnh lý 

khác) 

3 tháng 

 

3 Khoa Ngoại – PT-GMHS 

Khám, chẩn đoán  

xử trí các bệnh lý 

ngoại khoa (Tiết 

niệu, cơ xương 

khớp, thần kinh, 

các bệnh lý khác) 

3 tháng 

 

2.2 Y sĩ Y học cổ truyền:  

Stt Địa điểm thực hành 
Nội dung thực 

hành 

Thời gian 

thực hành 
Ghi chú 

1 Hồi sức cấp cứu 

Các nội dung thực 

hành do Bệnh viện 

đa khoa Phú Yên 

hướng dẫn 

03 tháng 

Học thực 

hành tại Bệnh 

viện đa khoa 

Phú Yên 

2 Khoa Y học cổ truyền - Khám, chẩn đoán  6 tháng  



PHCN xử trí các bệnh lý 

bằng phương pháp 

y học cổ truyền 

3. Đối với Điều dưỡng: 

Stt Địa điểm thực hành Nội dung thực hành 
Thời gian 

thực hành 
Ghi chú 

1 

Hồi sức cấp cứu Các nội dung thực 

hành do Bệnh viện đa 

khoa Phú Yên hướng 

dẫn 

01 tháng 

Học thực 

hành tại Bệnh 

viện đa khoa 

Phú Yên 

2 

Khoa Nội – Nhi – Truyền 

nhiễm – Cấp cứu – 

HSTTCĐ 

Thực hành chăm sóc 

người bệnh, thực hiện 

các kỹ thuật cơ bản 

trong chăm sóc người 

bệnh, truyền thông 

giáo dục sức khỏe. 

3 tháng 

 

3 Khoa Ngoại – PT-GMHS 2 tháng 
 

4. Đối với Hộ sinh:  

Stt Địa điểm thực hành Nội dung thực hành 
Thời gian 

thực hành 
Ghi chú 

1 Hồi sức cấp cứu 

Các nội dung thực 

hành do Bệnh viện đa 

khoa Phú Yên hướng 

dẫn 

01 tháng 

Học thực 

hành tại Bệnh 

viện đa khoa 

Phú Yên 

2 
Khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và phụ sản 

Thực hành chăm sóc 

sản phụ trước sinh và 

sau sinh, thực hiện các 

kỹ thuật cơ bản trong 

chăm sóc sản phụ, 

truyền thông giáo dục 

sức khỏe. 

05 tháng  

5. Đối với kỹ thuật Y:  

5.1. Kỹ thuật xét nghiệm Y học: 

Stt Địa điểm thực hành Nội dung thực hành 
Thời gian 

thực hành 
Ghi chú 

1 Hồi sức cấp cứu 

Các nội dung thực 

hành do Bệnh viện đa 

khoa Phú Yên hướng 

dẫn 

01 tháng 

Học thực 

hành tại Bệnh 

viện đa khoa 

Phú Yên 



2 
Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

Thực hiện thành thạo 

các kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm, 

quản lý hoạt động 

chuyên môn, truyền 

thông giáo dục sức 

khỏe cho người bệnh 

05 tháng  

5.2. Kỹ thuật hình ảnh Y học: 

Stt Địa điểm thực hành Nội dung thực hành 
Thời gian 

thực hành 
Ghi chú 

1 Hồi sức cấp cứu 

Các nội dung thực 

hành do Bệnh viện đa 

khoa Phú Yên hướng 

dẫn 

01 tháng 

Học thực 

hành tại Bệnh 

viện đa khoa 

Phú Yên 

2 
Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

Thực hiện thành thạo 

các kỹ thuật chuyên 

môn về X quang, quản 

lý hoạt động chuyên 

môn, truyền thông giáo 

dục sức khỏe cho 

người bệnh 

05 tháng  

- Trong quá trình thực hành lồng ghép nội dung hướng dẫn về các quy định pháp luật 

về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, 

kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

- Chương trình thực hành luôn bám sát Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023, 

dựa trên danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh của từng chức danh như: 

Bác sĩ Y khoa (phụ lục V), Bác sĩ Y học cổ truyền (phụ lục VI), Bác sĩ Y học dự phòng 

(phụ lục VII), Bác sĩ răng hàm mặt (phụ lục VIII), Y sĩ đa khoa (phụ lục X), Y sĩ y học 

cổ truyền (phụ lục XI), Điều dưỡng (phụ lục XII), Kỹ thuật y (phụ lục XIV). 

 

                                                           
                                                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC 

                                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                Nguyễn Hữu Việt 
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             PHỤ LỤC 1
                    DANH SÁCH  NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

( Kèm theo Bản công bố số 89/BCB-TTYT, ngày 13/4/2026 của Trung tâm Y tế Đông Hòa)

STT Họ và tên Số giấy phép hành nghề/
số chứng chỉ hành nghề Ngày cấp Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn Hướng dẫn chức danh

1 Nguyễn Văn Phất 0001939/PY-CCHN 19-11-2015  Khám chữa bệnh đa khoa BSCKI Giám đốc
Người chịu trách nhiệm chuyên

môn kỹ thuật

BS y khoa, YS đa khoa

2 Nguyễn Hữu Việt 0001937/PY-CCHN 19-11-2015  Khám chữa bệnh đa khoa  BSCKI
Phó Giám đốc BS y khoa, YS đa khoa

3 Trần Ngọc Thành 0001923/PY-CCHN
 19-11-2015

 Khám chữa bệnh đa khoa
Hành nghề bác sĩ gia đình theo QĐ  số

21/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 06/10/2017

 BSCKI
Phó Giám đốc BS y khoa, YS đa khoa

4 Nguyễn Văn Lực 0001929/PY-CCHN 19-11-2015
 Khám chữa bệnh đa khoa

Hành nghề bác sĩ gia đình theo QĐ  số
07/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 25/01/2019

 BSĐK
Nhân viên phòng KHNV-ĐD BS y khoa, YS đa khoa

5 Nguyễn Thành Lễ 0000424/PY-CCHN 22-04-2014

Khám chữa bệnh hệ Ngoại-Sản;
 Khám chữa bệnh đa khoa theo QĐ  số

57/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày
29/12/2017;

BSCKI
Trưởng khoa CSSKSS-PS BS y khoa, YS đa khoa

6 Ngô Văn Vịnh 0000422/PY-CCHN
 22-04-2014

Khám chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi
sức;

 Khám chữa bệnh đa khoa theo QĐ  số
58/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày

29/12/2017;

BSĐK
Trưởng khoa Ngoại -PT-GMHS BS y khoa, YS đa khoa

7 Nguyễn Đình Hậu 0000423/PY-CCHN 22-04-2014  Khám chữa bệnh đa khoa  BSCKI
 Trưởng khoa Nội - Nhi- Nhiễm

-CC-HSTC và CĐ
BS y khoa, YS đa khoa

8 Phan Thế Nguyên 000159/PY-CCHN 18-01-2013  Khám chữa bệnh Răng -Hàm Mặt
BSCK RHM

 P. Trưởng khoa khám bệnh -
RHM-M-TMH

 Bác sĩ  RHM

9 Thiệu Thị Kim Phượng 0000426/PY-CCHN 22-04-2014 Khám chữa bệnh đa khoa BSĐK; NV Khoa khám bệnh -
RHM-M-TMH

BS y khoa, YS đa khoa
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10 Nguyễn Minh Công 000048/PY-CCHN;
 19-12-2012

Chuyên khoa siêu âm;
Khám chữa bệnh đa khoa theo QĐ  số

60/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày
29/12/2017;

Bác sĩ
 Phó trưởng khoa; Khoa XN-

CĐHA
BS y khoa, YS đa khoa

11 Hoàng Nhất Dương 001383/KH-CCHN 21-11-2013

 Khám chữa bệnh đa khoa
Khám chữa bệnh đa khoa theo QĐ  số

22/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 26/5/2014;
Bác sĩ CK1 NV Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ BS y khoa, YS đa khoa

12 Nguyễn Đông Diện
000016/PY-CCHN;

17-09-2012

Khám chữa bệnh hệ Nội Nhi;
 Khám chữa bệnh đa khoa theo QĐ  số

59/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày
28/12/2017;

BSCKI Nhân viên Khoa Nội -
Nhi- Nhiễm -CC-HSTC và CĐ

BS y khoa, YS đa khoa

13 Nguyễn Xuân Thạnh 000225/PY-CCHN 09-05-2013
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Hành nghề bác sĩ gia đình theo QĐ  số
08/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 25/01/2019

 Bác sĩ CK1 NV Khoa khám
bệnh -RHM-M-TMH BS y khoa, YS đa khoa

14 Nguyễn Ngọc Tùng
0001894/PY-CCHN

19-11-2015

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Hành nghề Bác sĩ gia đình theo QĐ   số

05/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 25/01/2019
Bác sĩ CK1 NV Khoa khám

bệnh -RHM-M-TMH BS y khoa, YS đa khoa

15 Lê Văn Tam 000224/PY-CCHN 09-05-2013 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Bác sĩ CK1 Trưởng khoa
KSBT&HIV/AIDS- Tư vấn và

điều trị nghiện chất
BS y khoa, YS đa khoa

16 Nguyễn Thị Hoa 002616/PY-CCHN
 06-10-2017

Khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền

Thực hiện kỹ thuật vật lý trị liệu - phục hồi
chức năng

BSCKI Phó Khoa  YHCT -
PHCN

BSYHCT, YSYHCT

17 Đào Hưởng 0000451/PY-CCHN 22-04-2014 Chuyên khoa Xét nghiệm Chuyên khoa Xét nghiệm
KTV Trưởng Khoa XN-CĐHA KTV xét nghiệm y học

18 Nguyễn Hoa Nhứt 0002205/PY-CCHN 26-11-2015 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh
y học

KTV hình ảnh
NV  Khoa XN-CĐHA KTV hình ảnh y học

19 Võ Thị xuân Danh 0005386/QNG-CCHN 17-06-2022 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh
y học

KTV hình ảnh
NV  Khoa XN-CĐHA KTV hình ảnh y học
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20 Trần Thị Linh Chi 002922/PY-CCHN 28-02-2022

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư  số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp  điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y.

Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y
học

NV  Khoa XN-CĐHA
KTV xét nghiệm y học

21 Nguyễn Thị Thoại Mỹ 003345/PY-CCHN 19-07-2022

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư  số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp  điều dưỡng;

CĐĐD; NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Điều dưỡng

22 Phạm Thị Ngọc Sen 0000439/PY-CCHN 22-04-2014

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của BNV V/v ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng;

ĐD Trưởng khoa;   Khoa Nội -
Nhi- Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Điều dưỡng

23 Đặng Thị Mỹ Linh 0000428/PY-CCHN 22-04-2014

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của BNV V/v ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng;

CNĐD; NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Điều dưỡng

24 Nguyễn Thị Hận 0000436/PY-CCHN 22/04/20214

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của BNV V/v ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng;

CNĐD; NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Điều dưỡng

25 Trần Thị Nhung 0000441/PY-CCHN 22-04-2014

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của BNV V/v ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng;

CNĐD; NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Điều dưỡng

26 Nguyễn Thị Bích Diễm 0000435/PY-CCHN 01-08-2022

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của BNV V/v ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng;

ĐD CĐ NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Điều dưỡng

27 Nguyễn Huỳnh Kim An 003513/PY-CCHN 16-03-2021

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của BNV V/v ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế
điều dưỡng;

ĐD CĐ; NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Điều dưỡng

28 Trịnh Thị Phong 0000443/PY-CCHN 22-04-2014

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của BNV V/v ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng;

ĐD Trưởng khoa Khoa khám
bệnh -RHM-M-TMH Điều dưỡng
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29 Trương Thị Ngọc Ánh 0000444/PY-CCHN 01-08-2022

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của BNV V/v ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế
điều dưỡng;

CĐ ĐD;NV Khoa khám bệnh -
RHM-M-TMH Điều dưỡng

30 Nguyễn Thị Thu Thảo 003475/PY-CCHN 13-01-2021

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của BNV V/v ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế
điều dưỡng;

CĐ ĐD;NV Khoa Nội - Nhi-
Nhiễm -CC-HSTC và CĐ Điều dưỡng

31 Lê Thị Trúc Linh 002872/PY-CCHN 26-07-2018

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư  số

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp  điều dưỡng;

ĐDCĐ; NV khoa  Ngoại -PT-
GMHS Điều dưỡng

32 Phan Thị Quyên 0000440/PY-CCHN 22-04-2014

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của BNV V/v ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng;

CNĐD; ĐDT khoa Ngoại -PT-
GMHS Điều dưỡng

33 Huỳnh Bảo Trọng 002825/PY-CCHN 29-06-2018

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của BNV V/v ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế
điều dưỡng;

ĐD CĐ; NV khoa Ngoại -PT-
GMHS Điều dưỡng

34 Nguyễn Thị Thoa 003463/PY-CCHN 23-12-2020

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của BNV V/v ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế
điều dưỡng;

CĐ ĐD
(KTV GMHS); NV khoa Ngoại

-PT-GMHS
Điều dưỡng

35 Nguyễn Thị Minh Thùy 003519/PY-CCHN 16-03-2021

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của BNV V/v ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế
điều dưỡng;

ĐDCĐ; NV Phòng TCHC Tăng
cường chuyên môn Khoa Nội -
Nhi- Nhiễm -CC-HSTC và CĐ

Điều dưỡng

36 Huỳnh Thị Mỹ Loan 004002/PY-CCHN 17-10-2022

Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015 của BNV V/v ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế
điều dưỡng;

ĐDCĐ; NV Phòng  KHNV- ĐD
Tăng cường chuyên môn Khoa
Nội - Nhi- Nhiễm -CC-HSTC

và CĐ

Điều dưỡng
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37 Đỗ Thị Hoàng Linh 0000429/PY-CCHN 22-04-2014

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của BNV V/v ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng;

CNĐD Phó Phòng KHNV -ĐD,
Tăng cường chuyên môn Khoa
Nội - Nhi- Nhiễm -CC-HSTC

và CĐ

Điều dưỡng

38 Nguyễn Thị Hiểu 0000437/PY-CCHN 22-04-2014

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của BNV V/v ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng;

CNĐD NV Phòng  KHNV-ĐD,
Tăng cường chuyên môn Khoa
Nội - Nhi- Nhiễm -CC-HSTC

và CĐ

Điều dưỡng

39 Huỳnh Thị Diễm 0000446/PY-CCHN 22-04-2014
Theo quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch VCHS

CN Hộ sinh; NV Khoa CSSKSS-
PS Tăng cường chuyên môn

 Khoa Nội - Nhi- Nhiễm -CC-
HSTC và CĐ

Hộ sinh

40 Ngô Thị Ly 0000447/PY-CCHN 22-04-2014
Theo quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch VCHS

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Hộ sinh

41 Võ Thị Kiều Oanh 0000450/PY-CCHN 22-04-2014
Theo quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch VCHS

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Hộ sinh

42 Hà Thị Thùy Dương 0000445/PY-CCHN 22-04-2014
Theo quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch VCHS

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Hộ sinh

43 Nguyễn Thị Nhung 0001910/PY-CCHN 19-11-2015
Theo quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch VCHS

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Hộ sinh

44 Lê Thị Thoa 0001931/PY-CCHN 19-11-2015
Theo quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch VCHS

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Hộ sinh

45 Hà Thị Kim Nữ 0001919/PY-CCHN 19-11-2015
Theo quy định tại TT số 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch VCHS

HSCĐ;NV
 Khoa CSSKSS-PS Hộ sinh
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so Y TE DAK LAK
TRUNG TAM Y TE DONG HOA

S6: 08 IHDTH-TTYT

HoA xA HQI cuu NGIDA VI~T NAM
DQcI~p - TV do - H~nh phuc

oa Hiep, ngay 24 thang 3 nam 2026

QPDONG
THT/C HANH .......,,,'. BJ!;NH,CHUA BtNH

Can cu Bo ludt Dan S1! ngay 24 tang 11 ndm 2015,'

Can cu Ludt kham benh, chua b¢ h ngay 09 thang 01 nam 2023,'

Can cu Nghi dinh s6 96120231N -CP ngay 30 thdng 12 nam 2023 cua Chinh phu
quy dinh chi tiit mot s6 aiJu cua Ludt ham benh, chua benh;

Hom nay, ngay 24 thang 3 nam 2 26, tai Trung tam Y t6 Dong Hoa, chung toi g6m:

BEN A: TRUNG TAM Y TE ONG HOA
Dai dien: Ong Nguyen Van Phd Chirc VI,l: Giam d6c
Dia chi: Khu Ph6 Phu Hi~p 3, p uong Hca Hi~p, tinh D~k Lak.
Tai khoan: 3716.2.1076019.000 0 tai Phcng giao dich s6 XVI Kho bac nha nuoc

Khu vue XIV
~as6thu6:4401031330
Di~ntho~i:02573546593
~a s6 don vi QHNS: 1076019

BEN B: BJ!;NHV:rtN DA KIlO pm)YEN
Dai dien: Ong nur ANH HOA Chirc VI,l: Pho Giarn d6c
(Kern thea Gidy Uy quyen s6 111 UQ-BV ngay 15/07/2025 cua Benh vien Da khoa

Phu Yen)
Dta chi: 15Nguyen Hiiu ThQ,Ph ong Tuy Hca, tinh D~k L~k.

Tai khoim: 124000145503 - N an hang TMCP Cong Thu011g Vi~t Nam Chi
nhanh Phu Yen.

~as6thu6:4400219153

Di~n tho~i: 0257.3823219
~a s6 don vi QHNS: 1039196.
Th6a thu~n ky k6t hqp d6ng thv hfmhkham b~nh, chua b~nh thea cac di~u khoan

sau day:
Di~u 1. Thiri gian, dja di~m va Qidung chuyen mon th,!c himh
B~nh vi~n Da khoa Phu Yen la on vi dao t~o thvc hanh. TTYT la dan vi cu vien

chuc di thvc hanh kham b~nh, chua b nh. Hai ben hQ'Ptac trong dao t<;10xac nh~n thvc
hanh thea quy diM t~iNghi diM 96/2 23/ND-CP ngay 30 thang 12nam 2023 cua Chinh
phu quy diM chi ti6t mot s6 di~u cua u~tKham b~nh, chua b~nh. Chi ti6t ph6i hQ'PCl,l
th~ nhu sau:

D6i tuQ'Ilgthl,Ichanh: Nhclnvien t6 ho~cHQcvien thuoc lInh Vl,ICY t6
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s6 IUQ'Ilgnguoi thuc harm: Can cir nhu cAu cua TTYT Dong Hoa va tren co sa di~u
kien dao tao, kha nang b6 tri hu6ng d~ cua Benh vien Da khoa Phu Yen, viec ti8p nhan
ngiroi thirc hanh diroc xem xet, thong nhat theo nrng thai di~m, bao dam phil hQ'Pquy
dinh tai Nghi dinh s6 96/2023/NI)-CP.

Dan vi hu6ng dful thuc hanh: Benh vien Da khoa Phu Yen.

N9i dung chuyen mon thirc hanh: Hai ben hQ'Ptac trong dao tao thirc hanh cac n9i
dung thee cong b6 co sa du di~u kien thirc hanh kham chua benh cAp giay phep hanh
nghe cua B~I1hvien Da khoa Phu Yen

Thai gian thirc hanh: Theo kS hoach cua TTYT Dong Hoa

Chi phi: Ca nhan ngiroi thirc hanh chiu trach nhiem chi tra cac khoan chi phi thuc
hanh thee mire thu, n9i dung thu va quy dinh hi~n hanh cua Dan vi hu6ng d~ th\lc hanh.

f)i~u 2. Quy~n va nghia v\l Ben A

1. Ben A co quy~n
- DuQ'c gui h9C vienlnhan vien y t8 d8n th\lC hanh kham b~nh, chua b~nh thee thea

thu~n trong HQ'Pd6ng dum S\l giam sat cua nguai hu6ng d~ th\lc hanh.

- DuQ'c cung dp cac thong tin, ki~m tra ve qua trinh th\lC hanh cua nhan vien t~i co
sa th\lc harm.

- ChAm dUt HQ'Pd6ng th\lc hanh ho~c cac bi~n phap xu Iy khac n8u co sa th\lc hanh
vi ph~ cac thea thu~n ghi trong HQ'Pd6ng.

- Cac quyen khac (nSu c6).

2. Ben A co nghia vy
- Cung c§.p cho ben B thong tin ngum th\lc hanh. Hoan thanh nhihlg nhi~m Vl,l da

cam k8t trortg hQ'Pd6ng th\lc hanh. . .

- Cac nghia V\1 khac (n8u c6).

f)i~u 3. Quy~n va nghia V\l Ben B

1. Ben B co quy~n
- DuQ'c b6 tri nguai hu6ng d~ th\lc hanh d~ hu6ng d~ nguai th\lC hanh thee dUng

cac di~u khoan ghi trong hQ'Pd6ng.

- Dugc cung dp Gi~y xac nh~ hoan thanh qua trinh th\lc hanh cho tUng d6i tuqng
da hoan thanh kh6a th\lc hanh thee quy dinh cua phap lu~t.

- Truang hqp ngum th\lC hanh vi ph~ cac thea thu~n ghi trong hqp d6ng, B~nh
vi~n Da khoa Phu Yen c6 quySn ap d1,1llgcac bi~n phap xu Iy phil hQ'P,bao g6m ch~ dUt
hQ'Pd6ng th\lc hanh cua ca nhan vi ph~m, khong anh huang dSn hqp d6ng giua hai dan
VI·

- Thu phi th\Jc hanh thee thea th~n vm Ben A.

- Cac quySn khac (n8u c6).

2. Ben B co nghia V\l



- Bao dam giang day dung nQi d g chuyen men thirc hanh, ti€n dQ thuc hanh da
thong nhAt trong k€ hoach dao tao thir hanh,

- Dam bao quyen 19icua ngiroi t I,l'C hanh thee quy dinh cua phap luat,

- Bao dam cac dieu ki~n thuan I. de nhan vien hoac hoc vien diroc thirc hanh thee
dung cac th6a thuan ghi trong hQ'Pd6n .

- Xac nhan qua trinh thtrc hanh eo dung m§u quy dinh.

- Chiu trach nhiem v~ qua trinh t I,l'C hanh cua nguoi thirc hanh t~i co sa.
Di~u 4 . ThOi gian thuc hi~n h. dAng.
Til ngay 24 thang 3 nam 2026 dS hSt ngay 31 thang 12 narn 2026

Di~u 5. Di~u khoan thi hanh
- Ban Giam d6c 02 Benh vien ch dao va tao di~u kien t6t nhat cho cac bQphan lien

quan hQ'Ptac h6 tro thuc hien nhiem

- Trong qua trinh thl,lchi~n, n€u hat sinh kh6 khan, vu6ng milc, hai ben chu dQng
trao d6i, thao lu~n dS th6ng nhAtphu g an giai quySt tren tinh th~n hQ'PUtC, doan k€t va
ton tr9ng Iftn nhau. TruOng hQ'Pkhon d~t duQ'cSl,lth6ng nhAt,hai ben bao cao dp c6
thAmquy~n dSxem xet, quySt dinh th 0 quy dinb.

- HQ'Pd6ng m\y co,hi~u Il,lckS ' n~ay ky dSn hSt ngay 31 th{mg12nam 2026 va tl,l
dQngthanh Iy sau khi het hi~u h,rch. dong.

- HQ'Pd6ng duQ'cl~p thanh 4 ba , ben A gift 2 ban, ben B giu 2 ban c6 gia tri phap
Iy nhunhau.
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Bui Anh Hoa


